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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	Đồng tâm Long An
	
	CLB:
	XM Xuân Thành Sài Gòn

	 Màu trang phục:
	Đò – Đen – Đỏ - Đen
	
	Màu trang phục:
	Trắng – Trắng – Trắng - Vàng

	 Địa phương:
	Tỉnh Long An
	
	Sân thi đấu:
	SVĐ Long An

	 Ngày: 
	19/05/2013
	
	Giờ:
	16h30’

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Nguyễn Tiến Phong (GK)
	
	X
	
	
	1
	Bùi Tấn Trường  (Gk)
	
	
	

	2
	Hồ Hải Phong
	V
	
	
	
	2
	Hoàng Trọng Phú
	
	X
	

	4
	Cao Hoa Kỳ
	
	
	
	
	3
	Lê Phước Tứ
	V
	
	

	5
	Trần Bảo Anh
	V
	
	
	
	5
	Lê Hải Anh
	
	
	

	6
	Lê Quang Long
	
	X
	
	
	6
	Bùi Văn Sang
	V
	
	

	7
	Gilson Campos
	V
	
	
	
	7
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	X
	

	8
	Nguyễn Việt Thắng ( C)
	V
	
	82’
	
	8
	Đoàn Việt Cường
	77’
	X
	

	9
	Trần Văn Cường
	V
	
	40’
	
	10
	Oloya Moses
	V
	X
	

	11
	Huỳnh Tấn Tài
	
	X
	
	
	11
	Nguyễn Đức Linh
	37’
	
	

	12
	Vương Quốc Huân
	V
	
	55’
	
	13
	Nguyễn Minh Nhựt (Gk)
	V
	
	

	14
	Nguyễn Thanh Hải
	V
	
	
	
	14
	Lư Võ Như Quang
	
	
	

	15
	Nguyễn Tuấn Phong
	
	X
	
	
	15
	Nguyễn Rogerio
	V
	
	58’

	16
	Phan Thanh Giang
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Trọng Phi
	
	X
	

	17
	Phan Lê Isaac
	
	
	
	
	17
	Ngô Phương Nam
	
	X
	

	18
	Phan Thanh Bình
	40’
	X
	
	
	19
	Đinh Vũ Hàn Phong
	
	
	

	19
	Phạm Thanh Cường
	V
	
	
	
	20
	Trương Đình Luật (c )
	V
	
	

	20
	Phạm Hoàng Lâm
	
	X
	
	
	21
	Nsi Amogou Ch. Jose
	V
	
	

	21
	Ebimo West
	V
	
	
	
	22
	Phan Văn Tài Em 
	58’
	X
	

	22
	Trần Hoài Nam
	
	
	
	
	23
	Ng. Thành Long Giang
	
	
	

	24
	Phan Tấn Tài
	82’
	X
	
	
	24
	Phan Đỗ Nhật Tân
	
	X
	

	25
	Ng. Huỳnh Quốc Cường 
	V
	
	 GK
	
	25
	Phạm Thừa Chí
	
	
	

	26
	Nguyễn Thanh Hải (GK)
	
	
	
	
	26
	Kizito Geofey
	V
	
	

	27
	Võ Nhật Tân
	V
	
	
	
	27
	Đinh Hoàng Max
	V 
	
	37’

	29
	Huỳnh Thanh Tân
	
	
	
	
	30
	Phan Minh Tâm
	
	
	

	39
	Đỗ Đình Vinh
	
	X
	
	
	31
	Phan Lưu Thế Sơn
	V
	
	77’

	79
	Januario Franco Cleiton
	55’
	X
	
	
	32
	Nguyễn Công Thành
	V
	
	

	
	
	
	
	
	
	98   
	 Lưu Viễn Phương
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng:  Marcelo Javier Zuleta
(Ký tên) 
	
	HLV trưởng: Trần Tiến Đại
(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	 NGÔ QUỐC HƯNG
	Trợ lý 1
	 NGUYỄN BÁ TÙNG

	Trọng tài thứ 4
	 NGUYỄN ĐỨC VŨ
	Trợ lý 2
	 NGUYỄN VĂN HẬU

	Giám sát trận đấu 
	 LÊ KIÊN GIANG
	Giám sát trọng tài 
	 NGUYỄN VĂN MÙI

	Điều phối viên:                                                      Trần Phi Hùng

	Giám sát  trận đấu (ký tên):

	 
	


57








